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Từ cuối những năm 80, hãng Microsoft đã cho ra đời hệ điều hành Windows, đánh dấu một bước ngoặt trong phát triển các ứng dụng phần mềm trên nền Windows (giao diện GUI- Graphical User Interface). Một trong những ứng dụng nổi bật nhất đi kèm lúc đó là bộ phần mềm tin học văn phòng Microsoft Office. Từ đó đến nay, bộ phần mềm này vẫn chiếm thị phần số 1 trên thế giới trong lĩnh vực tin học văn phòng.

Ngoài những ứng dụng về văn phòng quen thuộc phải kể đến như: MS Word - để soạn thảo tài liệu; MS Excel - bảng tính điện tử; MS Powerpoint - để trình chiếu báo cáo;... còn phải kể đến phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu rất nổi tiếng đi kèm: MS Access. Đến nay phiên bản mới nhất là Access2010. Toàn bộ nội dung giáo trình này, chúng tôi giới thiệu trên Access2010. Về cơ bản, mỗi phiên bản chỉ khác một số tính năng đặc biệt và một chút về giao diện.
Nếu là người chưa từng biết gì về Access, bạn sẽ có một câu hỏi:

Access làm được gì, và những ứng dụng của nó trong thực tế?

- Access là một Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDMS- RelationalDatabase Management System), rất phù hợp cho các bài toán quản lý vừa và nhỏ. Hiệu năng cao và đặc biệt dễ sử dụng- bởi lẽ giao diện sử dụng phần mềm này gần giống hệt một số phần mềm khác trong bộ MS Office quen thuộc như : MS Word, MS Excel;- Hơn nữa, Access còn cung cấp hệ thống công cụ phát triển khá mạnh đi kèm (Development Tools). Công cụ này sẽ giúp các nhà phát triển phần mềm đơn giản trong việc xây dựng trọn gói các dự án phần mềm quản lý qui mô vừa và nhỏ. Đặc biệt những ai muốn học phát triển phần mềm thì đây là cách dễ học nhất, nhanh nhất giải quyết bài toán này.

- Đến đây có thể khẳng định được 2 ứng dụng chính của Access là :

1. Dùng để xây dựng hệ cơ sở dữ liệu (chỉ là phần cơ sở dữ liệu, còn phần phát triển thành phần mềm có thể dùng các công cụ khác để làm như : Visual Basic, Visual C, Delphi, .NET,..)

2. Có thể dùng để xây dựng trọn gói những phần mềm quản lý qui mô vừa và nhỏ.
Là người biên soạn giáo trình tôi xin chân thành cám ơn các thầy, cô tổ Khoa Học Máy Tính đã đóng góp ý kiến để giúp tôi hoàn thành việc biên soạn giáo trình này.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 20
Tham gia biên soạn

1. Nguyễn Thị Thủy 
2……….

3………..

MỤC LỤC


TRANG
GIỚI THIỆU ............................................................................................................ 1

BÀI MỞ ĐẦU........................................................................................................... 3

1. Giới thiệu Access 2000 ...................................................................................... 4

2. Khởi động........................................................................................................... 5

3. Tạo mới tệp Access............................................................................................ 6

4. Môi trường làm việc........................................................................................... 8

5. Mở tệp đã tồn tại ................................................................................................ 8

6. Thoát khỏi Access.............................................................................................. 9

CHƯƠNG 1: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU..................................................... 10

1. Các khái niệm về CSDL Access ...................................................................... 11

1.1 CSDL Access ....................................................................................................... 11

1.2 Bảng dữ liệu ......................................................................................................... 12

1.3 Liên kết các bảng dữ liệu ..................................................................................... 15

2. Xây dựng cấu trúc bảng ................................................................................... 17

3. Thiết lập quan hệ.............................................................................................. 23

4. Nhập dữ liệu..................................................................................................... 26

4.1 Cách nhập dữ liệu................................................................................................. 26

4.2 Một số thao tác xử lý dữ liệu trên bảng................................................................ 28

a. Xoá bản ghi........................................................................................................ 28

b. Sắp xếp dữ liệu................................................................................................... 29

c. Lọc dữ liệu.......................................................................................................... 29

5. Thuộc tính LOOKUP....................................................................................... 30

6. Qui trình xây dựng CSDL Access ................................................................... 35

Bài tập .................................................................................................................. 36

CHƯƠNG 2: TRUY VẤN DỮ LIỆU................................................................... 40

1. SELECT queries .............................................................................................. 41

1.1 Cách tạo................................................................................................................ 41

1.2 Lọc dữ liệu ........................................................................................................... 46

2. TOTAL queries................................................................................................ 50

3. CROSSTAB queries ........................................................................................ 52

4. MAKE TABLE queries ................................................................................... 55

5. DELETE queries.............................................................................................. 58

6. UPDATE queries ............................................................................................. 59

Bài tập .................................................................................................................. 62

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN................................................................ 66

1. Khái niệm Forms.............................................................................................. 67

2. Sử dụng FORM WIZARD............................................................................... 67

3. Sử dụng FORM DESIGN VIEW..................................................................... 72

3.1 Thiết kế Form nhập dữ liệu đơn giản................................................................... 72

3.2 Tinh chỉnh cấu trúc Form..................................................................................... 76

4. Kỹ thuật Sub-form ........................................................................................... 81

Bài tập .................................................................................................................. 93

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BÁO CÁO................................................................... 98

1. Các khái niệm về Report.................................................................................. 99

1.1 Cấu trúc Report .................................................................................................... 99

1.2 Môi trường làm việc........................................................................................... 100

2. Sử dụng Report wizard .................................................................................. 101

3. Thiết kế report................................................................................................ 107

4. Report chứa tham số ...................................................................................... 115

Bài tập ................................................................................................................ 121

CHƯƠNG 5: LẬP TRÌNH VBA CĂN BẢN..................................................... 123

1. Môi trường lập trình VBA ............................................................................. 124

2. Các kiểu dữ liệu và khai báo.......................................................................... 126

2.1 Các kiểu dữ liệu cơ bản...................................................................................... 126

2.2 Biến và cách sử dụng biến.................................................................................. 128

a. Biến – khai báo biến đơn giản ......................................................................... 128

b. Phạm vi biến .................................................................................................... 130

2.3 Hằng và cách sử dụng hằng................................................................................ 131

a. Khai báo hằng.................................................................................................. 131

b. Phạm vi hằng ................................................................................................... 132

3. Các cấu trúc lệnh VBA .................................................................................. 132

3.1 Cấu trúc IF… END IF........................................................................................ 133

3.2 Cấu trúc SELECT CASE .. END SELECT ....................................................... 134

3.3 Cấu trúc FOR … NEXT..................................................................................... 137

3.4 Cấu trúc WHILE … WEND .............................................................................. 139

3.5 Lệnh DoCmd...................................................................................................... 140

4. Chương trình con ........................................................................................... 143

4.1 Chương trình con dạng hàm............................................................................... 144

4.2 Chương trình con dạng thủ tục........................................................................... 148

5. Kỹ thuật xử lý lỗi ........................................................................................... 150

5.1 Xử lý lỗi ............................................................................................................. 150

5.2 Bẫy lỗi ................................................................................................................ 154

6. Một số ví dụ ................................................................................................... 156

CHƯƠNG 6: LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU................................................... 162

1. Kỹ thuật DAO ................................................................................................ 163

1.1 Lớp đối tượng DAO ........................................................................................... 164

1.2 Đối tượng Database............................................................................................ 166

1.3 Đối tượng RecordSet.......................................................................................... 167

1.4 Đối tượng QueryDef .......................................................................................... 172

1.5 Đối tượng TableDef ........................................................................................... 175

1.6 Đối tượng Relation............................................................................................. 178

2. Bài toán đặt lọc dữ liệu .................................................................................. 178

CHƯƠNG 7: MENU & TOOLBAR .................................................................. 183

1. Tạo Menu ....................................................................................................... 184

2. Gắn kết Menu, Toolbar .................................................................................. 190

3. Tạo form chính............................................................................................... 190

Bài tập ................................................................................................................ 193

THUẬT NGỮ TIN HỌC..................................................................................... 202

TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................... 204


